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Khởi nghĩa và kháng chiến giữ nước
(1/2) Từ Hai Bà Trưng đến Quang Trung: những trận đánh giữ vững nền độc lập

dân tộc

1 Hai Bà Trưng
40 – 43

Trưng Trắc, Trưng Nhị khởi nghĩa
ở Mê Linh

Đánh đuổi thái thú Tô Định
Trưng Trắc xưng vương, đóng
đô Mê Linh

Bị Mã Viện đàn áp (42 – 43)

→ 2 Bà Triệu
248

Triệu Thị Trinh, khởi nghĩa ở Cửu
Chân

Chống ách đô hộ của nhà Ngô
Nghĩa quân lan rộng cả Giao
Châu

Thất bại, bà anh dũng hi sinh

→ 3 Lý Bí – Vạn Xuân
542 – 602

Lý Bí khởi nghĩa năm 542
Năm 544 lên ngôi, lập nước Vạn
Xuân
Triệu Quang Phục tiếp tục
kháng chiến

Năm 602 nhà Tuỳ chiếm lại

→ 4 Mai Thúc Loan
khoảng 713 – 722

Khởi nghĩa ở Hoan Châu (Nghệ
An)

Xưng đế, sử gọi Mai Hắc Đế
Đóng đô ở Vạn An

Chống nhà Đường, thất bại năm
722

5 Phùng Hưng
khoảng 776 – 791

Quê ở Đường Lâm (Hà Nội)

Chiếm phủ Tống Bình, làm chủ
đất Giao Châu
Được tôn là Bố Cái Đại Vương

Thể hiện ý thức độc lập, tự chủ

→ 6 Khúc Thừa Dụ
905

Giành quyền tự chủ từ tay nhà
Đường

Xưng Tiết độ sứ, xây chính
quyền riêng
Con là Khúc Hạo cải cách (907)

Mở đầu thời kì tự chủ

→ 7 Bạch Đằng
938

Ngô Quyền đánh quân Nam Hán

Đóng cọc ngầm ở cửa sông
Bạch Đằng
Nhử thuyền giặc vào lúc thuỷ
triều lên

Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc
thuộc

→ 8 Chống Tống lần một
981

Lê Hoàn lãnh đạo kháng chiến

Thắng ở Bạch Đằng, Chi Lăng
Quân Tống thất bại, rút về

Giữ vững độc lập
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Khởi nghĩa và kháng chiến giữ nước
(2/2) Từ Hai Bà Trưng đến Quang Trung: những trận đánh giữ vững nền độc lập

dân tộc

Tổng kết Suy nghĩ

9 Chống Tống lần hai
1075 – 1077

Lý Thường Kiệt chủ động đánh
trước (1075)

Phá thành Ung, Khâm, Liêm
Xây phòng tuyến sông Như
Nguyệt

Bài thơ Nam quốc sơn hà

→
10

Chống Mông – Nguyên
lần một
1258

Vua Trần Thái Tông, Trần Thủ
Độ
Kế vườn không nhà trống

Phản công ở Đông Bộ Đầu
Quân Mông Cổ phải rút

→
11

Chống Mông – Nguyên
lần hai
1285

Hội nghị Bình Than, Diên Hồng
Hưng Đạo Vương soạn Hịch
tướng sĩ

Thắng Hàm Tử, Chương Dương,
Tây Kết
Vua Trần Nhân Tông, quân
Nguyên thua

→
12

Chống Mông – Nguyên
lần ba
1287 – 1288

Quân Nguyên tiến đánh lần nữa
Trần Hưng Đạo bày trận Bạch
Đằng (1288)

Cọc ngầm, bắt sống Ô Mã Nhi
Kết thúc cuộc kháng chiến

13 Khởi nghĩa Lam Sơn
1418 – 1427

Lê Lợi dựng cờ ở Lam Sơn
(1418)

Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô
sách

Thắng Tốt Động – Chúc Động,
Chi Lăng – Xương Giang
Năm 1428 lập nhà Hậu Lê

→ 14 Rạch Gầm – Xoài Mút
1785

Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm

Nguyễn Huệ đón đánh trên sông
Tiền
Phục kích tiêu diệt phần lớn
quân Xiêm
Bảo vệ vùng đất phía Nam

→ 15 Ngọc Hồi – Đống Đa
1789

Nguyễn Huệ lên ngôi Quang
Trung (1788)

Hành quân thần tốc, ăn Tết
trước ở Tam Điệp

Mùa xuân Kỉ Dậu đại phá quân
Thanh
Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy

1. Truyền thống yêu nước và ý chí độc lập là sợi chỉ đỏ của lịch sử Việt Nam.
2. Thắng lợi nhờ đoàn kết toàn dân, chiến lược khôn khéo, nhiều lần đánh vào thời điểm

địch yếu.
3. Các trận quyết định thường diễn ra trên sông, rừng núi quen thuộc: Bạch Đằng, Chi Lăng,

Đống Đa.
4. Mốc cần nhớ: 40, 938, 981, 1077, 1288, 1427, 1789.

1. Vì sao cuộc kháng chiến thời Trần ba lần đều thắng?
2. Bạch Đằng 938 và 1288 giống nhau ở điểm nào?
3. Vì sao Lý Thường Kiệt đánh trước sang đất Tống?
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